KIỂM TRA HỌC KÌ II
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

   Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh trong học kì II.
2. Kĩ năng
Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập  của học sinh.

3. Thái độ
Trung thực trong kiểm tra.

II. Nội dung đề

  1. Ma trận đề 

	Chủ đề
	Các mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Hiện tượng nhiễm điện. Dòng điện, nguồn điện
	Biết được cách làm cho một số vật bị  nhiễm điện. Nêu được các biểu hiện của vật bị nhiễm điện do cọ sát
	
	Giải thích được hiện tượng trong thực tế liên quan đến sự nhiễm điện  do cọ sát
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C1)

1,5
	
	1(C7)

1
	
	2

2,5

25 %

	2. Vật dẫn điện, vật cách điện. Sơ đồ mạch điện,chiều dòng điện. Tác dụng của dòng điện
	 Hiểu được chất dẫn điện, chất cách điện. Dòng điện trong kim loại.
	Nêu được tác dụng của dòng điện
	
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C2)

1,5
	1(C3)

1
	
	
	2

2,5

25%

	3. Cường độ dòng điện, hiệu điện thế 
	Nhận biết được ý nghĩa số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện
	Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp 

( song song)
	
	 Sử dụng được công thức tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và song song 
	

	Số câu 

Số điểm

Tỷ lệ %
	1(C5)

2
	1(C4)

2
	
	1(C6)

1
	3

5

50%

	Tổng SC

Số điểm

Tỷ lệ %
	3

             5

50 %
	2

3

30 %
	2

2

20 %
	7

10

100 %


  2. Nội dung đề                                                             Đề số 1

Câu 1 (1,5 điểm)

a, Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách nào?

b, Nêu hai biểu hiện của vật bị nhiễm điện do cọ sát? 

Câu 2 (1,5điểm)

a, Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? 

b, Thế nào là dòng điện trong kim loại?

Câu 3 (1 điểm)

Dòng điện có mấy tác dụng đó là các tác dụng nào?

Câu 4 (2 điểm)

Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp? 

Câu 5 (2 điểm)

Trên một bóng đèn có ghi 6V, em hiểu như thế nào về con số ghi trên bóng đèn? Bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế là bao nhiêu?

  Câu 6 (1 điểm)                                            

Cho mạch điện theo sơ đồ, biết ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu ngoài cùng của đèn Đ1 và đèn Đ2 là U13 = 6V, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23= 2,8 V. Hãy                                                                                                                                                            

a, Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bao nhiêu?

b, Tính hiệu điện thế U12 giữa hai đầu ngoài cùng của đèn Đ1 và đèn Đ2
Câu 7 (1 điểm )

Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau màn hình ti vi bằng khăn bông khô ta vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao? 

Đề số 2

Câu 1 (1,5 điểm)

a, Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách nào?

b, Nêu hai biểu hiện của vật bị nhiễm điện do cọ sát? 

Câu 2 (1,5điểm)

a, Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? 

b, Thế nào là dòng điện trong kim loại?

Câu 3 (1 điểm)

Dòng điện có mấy tác dụng đó là các tác dụng nào?

Câu 4 (2 điểm)

Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song? 

Câu 5 (2 điểm)

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện có ý nghĩa gì?

Câu 6 (1 điểm)                                            

Cho mạch điện theo sơ đồ, biết ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U12 = 3,2 V, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23= 2,8 V. Hãy 

a. Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bao nhiêu?

b. Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của đèn Đ1 và đèn Đ2                                                                                                                                                                  

Câu 7 (1 điểm )

Tại sao khi trải tóc bằng lược nhựa thì lược nhựa lại hút tóc? 

III. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

Đề số 1

	Câu
	Nội dung
	  Điểm

	Câu 1
	a, Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách cọ sát

b, Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) thì có khả năng hút các vật nhỏ, nhẹ hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện.
	0,5

1 



	Câu 2

	a,-  Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng làm các vật hay bộ phận dẫn điện.

   - Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng làm các vật hay bộ phận cách điện

b, Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng
	0,5

0,5

0,5 

	Câu 3
	Dòng điện có 5 tác dụng: Tác dụng nhiệt, quang, từ, hóa học, sinh lí  
	1

	Câu 4


	Dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch.

 I1 = I2 = I3.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên từng phần đoạn mạch

U13 = U12+ U23  
	1 

1



	Câu 5


	- Giá trị 6V cho biết hiệu điện thế định mức đặt vào 2 đầu bóng đèn để đèn sáng  bình thường

- Bóng đèn này sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế 6V
	1 

1 

	 Câu 6


	Vì mạch điện gồm các ampe kế và các đèn mắc nối tiếp với nhau giữa hai cực của nguồn điện nên:

a, cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là 0,35A

b, hiệu điện thế U12 giữa hai đầu  của đèn Đ1 là                                                                                                                                                               

    U12 = U13 - U23  = 6 -  2,8 = 3,2V
	0,5 

0,5

	Câu 7


	Khi lau chùi màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì màn hình bị nhiễm điện, do đó màn hình ti vi hút các bụi vải
	1 




Đề số 2

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	    Câu 1


	a, Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách cọ sát

b, Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) thì có khả năng hút các vật nhỏ, nhẹ hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện.
	0,5

1 

	Câu 2

	a, Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng làm các vật hay bộ phận dẫn điện.

Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng làm các vật hay bộ phận cách điện

b, Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng
	0,5

0,5

0,5 

	Câu 3 
	Dòng điện có 5 tác dụng: Tác dụng nhiệt, quang, từ, hóa học, sinh lí  
	1 

	Câu 4


	Dòng điện mạch chính có cường độ bằng tổng cường độ dòng điện qua các đoạn mạch rẽ I = I1 + I2
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ U = U1 = U2 
	1 

1 

	Câu 5
	Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện
	2 



	Câu 6


	Vì mạch điện gồm các ampe kế và các đèn mắc nối tiếp với nhau giữa hai cực của nguồn điện nên:

      a, cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là 0,35A

      b, hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của đèn Đ1 và đèn Đ2                                                                                                                                                                

    U13 = U12+ U23  = 3,2 + 2,8 = 6V
	0,5

0,5 



	Câu 7


	Khi chải tóc bằng lược nhựa, lược nhựa cọ sát vào tóc làm cho lược nhựa và tóc bị nhiếm điện, nên chúng hút nhau
	1 
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